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Câu 1: (2 điểm) 
1. Hãy giải thích tại sao phần lớn các đột biến điểm lại vô hại 

2. Một bộ NST của một loài thực vật có hoa gồm 5 cặp NST kí hiệu I, II, III, IV, V. Khi khảo sát một 

quần thể của loài này, người ta phát hiện ba thể đột biến (kí hiệu a, b, c). Phân tích tế bào học ba thể đột 

biến đó, thu được kết quả như sau: 

 

Thể đột biến Số lượng NST đếm được từng cặp 

I II III IV V 

a 3 3 3 3 3 

b 4 4 4 4 4 

c 3 2 2 2 2 

 

2.1 Xác định tên gọi các thể đột biến trên? Cho biết thể đột biến a khác thể đột b ở những điểm cơ 

bản nào? 

2.2 Nêu cơ chế hình thành thể đột biến c? 

 
Câu 2: ( 2 điểm) 

 Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về 

dinh dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì nở thành ong đực.Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm 

trứng được thụ tinh và trứng không được thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụ tinh là nở thành 

ong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở và 

bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong 

đực con bằng 2% số ong thợ con. 

a/ Tìm số ong thợ con và số ong đực con. 

b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu? 

c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình thành 

thì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu? 

 

Câu 3. (2 điểm )  
1.Trình bày mối quan hệ giữa hai gen alen với nhau trong các qui luật di truyền để hình thành các tính 

trạng của sinh vật. 

2.Những trường hợp nào gen không tạo thành cặp alen? 

 

Câu 4( 2 điểm) 

Cho một cá thể F1 dị hợp 3 cặp gen; kiểu hình là thân cao, quả tròn, hoa đỏ lai phân tích với cá thể 

tương ứng là thân thấp, quả dài, hoa vàng. F2 thu được tỷ lệ:  

- Cao, tròn, đỏ: 278  - Thấp, dài, vàng: 282 

 - Cao, dài, đỏ: 165  - Thấp, tròn, vàng: 155 

 - Cao, dài, vàng: 62  - Thấp, tròn, đỏ: 58 

Xác định nhóm gen liên kết và trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể. 

 

Câu 5: (1 điểm) 



Cho gà trống chân ngắn, lông vàng giao phối với gà mái chân ngắn, lông đốm; ở F1 thu được: 

- Gà trống: 57 chân ngắn, lông đốm : 29 chân dài, lông đốm. 

- Gà mái:   61 chân ngắn, lông vàng : 28 chân dài, lông vàng. 

Giải thích kết quả của phép lai trên và lập sơ đồ lai từ P đến F1. Cho biết một gen quy định một 

tính trạng.  

 

Câu 6: ( 1 điểm ) 

Một đoạn chuổi polipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau: 

-  G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A- 

- X X G A T X G A X G A A G G A A X X X X T- 

Mạch nào là mạch mã gốc? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó (5'------>3' hay 3'--------->5'). 

 

……………….Hết………………… 
 


